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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch năm 2020;  

triển khai nhiệm vụ tiêm phòng đợt 1 năm 2021 

  

 I. Kết quả công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch năm 2020 

 Năm 2020 dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, nhận được quan 

tâm chỉ đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; sự nỗ lực của cả hệ thống chính 

trị từ huyện tới cơ sở và đồng thuận của nhân dân trong huyện, công tác chăn nuôi 

- thú y đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng phòng chống, dịch bệnh 

bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Từ đó thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi, góp phần 

phát triển kinh tế- xã hôi của huyện. 

 1. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm 

 1.1. Công tác tham mưu 

  Phòng Nông Nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp: 

  - Đã chủ động tham mưu kịp thời cho UBND huyện tổ chức các hội nghị 

triển khai công tác phòng, chống dịch và tiêm phòng (2 đợt trong năm, vào tháng 

3,4 và tháng 9,10), các cuộc họp giao ban; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành 

quản lý hoạt động chăn nuôi và giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản 

phẩm động vật; quy định chặt chẽ việc quản lý và sử dụng thuốc thú y; đồng thời 

triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đặc 

biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và cúm gia cầm đạt hiệu quả cao, 

không để cho dịch bệnh bùng phát ra diện rộng. 

  - Tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện 

các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, kỹ thuật chăn nuôi khi 

tái lập đàn hoặc chuyển đổi loài vật nuôi. Triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả 

các nội dung, nhiệm vụ của tỉnh giao về công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 1.2. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

  - UBND huyện đã phân công cán bộ phụ trách công tác thú y phối hợp với 

hệ thống thú y cơ sở để phát hiện sớm ổ dịch. Khi phát hiện đã kịp thời chẩn đoán, 

hướng dẫn ngay các biện pháp bao vây dập dịch khi còn ở diện hẹp. 

  - Cán bộ chuyên môn của UBND huyện đã thực hiện chẩn đoán, lấy mẫu xét 

nghiệm, báo cáo UBND huyện về tình hình dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra. Khi 

có dịch bệnh đã hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện cách ly vật nuôi, tăng cường 

kiểm soát vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm cảm nhiễm, tiêu hủy gia súc, gia 

cầm chết theo quy trình kỹ thuật, tiến hành phun hóa chất khử trùng tiêu độc. 
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  - UBND huyện đã ban hành: Kế hoạch, Công điện, Công văn chỉ đạo các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để người dân biết để 

thực hiện, chủ động theo dõi diến biến của đàn gia súc, gia cầm, cụ thể: 

  + Kế hoạch số 4942/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện về "Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm 

phòng vắcxin gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2021. 

  + Công văn số 990/UBND-NN ngày 21/4/2020 của Chủ tịch UBND huyện 

về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện. 

  + Công văn số 1497/UBND-NN ngày 8/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện 

về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng... 

  - Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện 

pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. 

  - Hỗ trợ đầy đủ và kịp thời vôi bột và hóa chất từ nguồn hỗ trợ của huyện và 

của tỉnh cho các xã xảy ra dịch bệnh và các xã khác để kịp thời phòng chống dịch 

bệnh, cụ thể: Hóa chất 8.906 lít (tỉnh 6.706 lít, huyện 2.200 lít), vôi bột 6.000 kg, 

bảo hộ lao động dùng một lần 952 bộ (tỉnh 152 bộ, huyện 800 bộ). 

  2. Công tác giám sát dịch bệnh 

  - UBND các xã, thị trấn đã chủ động báo cáo khi có dịch bệnh xảy ra tại địa 

phương mình quản lý. Giao cho UBND cấp xã đôn đốc các thành viên BCĐ phòng 

chống dịch nắm chắc tình hình dịch bệnh thôn, xóm phụ trách, kiểm tra, chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch; rà soát tổng đàn gia súc, gia cầm, kịp thời tổ chức 

tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin theo quy định; thành lập các tổ 

tiêm phòng bao gồm thôn trưởng, đoàn thể, người bắt giữ và 01 cán bộ thú y. 

Không để người chăn nuôi chưa được tập huấn về kỹ thuật tiêm phòng tự tiêm 

phòng vắc xin cho đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, giao trách nhiệm cho bí thư, trưởng 

thôn/xóm, người chăn nuôi tăng cường giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm và báo 

cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn/xóm đến cấp xã, huyện và 

tỉnh theo đúng quy định; xử lý tiêu huỷ gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết theo 

hướng dẫn của ngành thú y; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, 

không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan,... 

  - Giám sát dịch bệnh qua kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y: Đây là 

một khâu giám sát dịch bệnh quan trọng; từ những gia súc, gia cầm ốm của các hộ 

giết mổ được phát hiện, tìm ra nguồn gốc của dịch bệnh, từ đó có biện pháp bao 

vây dập tắt khi còn ở diện hẹp. 

  - Giám sát qua các cửa hàng bán thuốc thú y: Phối hợp với các cửa hàng bán 

thuốc thú y để nắm thông tin khi chủ hộ chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị bệnh đến 

mua thuốc điều trị, từ đó kiểm tra xác minh và phát hiện dịch bệnh sớm.  

  3. Kết quả công tác tiêm phòng năm 2020 

  Thực hiện kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND huyện về 

“phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vacxin gia súc, gia cầm trên địa 
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bàn huyện năm 2020". Theo đó, công tác tiêm phòng vacxin cho đàn chó mèo, gia 

súc, gia cầm năm 2020 như sau: 

  3.1. Đợt 1 năm 2020 

  - Vacxin dại đạt được 29.820 liều, đạt 98,7 % kế hoạch huyện giao. 

  - Vacxin THT và LMLM trâu bò đạt được 6.625 liều, đạt 79,8% kế hoạch 

huyện giao. 

  - Vacxin lợn tiêm vacxin dịch tả lợn cổ điển và vacxin kép tụ huyết trùng 

phó thương hàn đạt được 14.160 liều, đạt 79,2 % kế hoạch huyện giao. 

 - Vacxin LMLM tiêm cho lợn nái, chỉ có 25 xã tổ chức thực hiện tiêm theo 

Quyết định của huyện, đạt được 2.925 liều đạt 34,7 % kế hoạch huyện giao.  

 - Vắc xin cúm gia cầm đạt được 403.900 liều, đạt 84,6 % kế hoạch huyện 

giao. Có 03 xã có tỷ lệ tiêm thấp dưới 70 % (Thị trấn Triệu Sơn, Hợp Lý, Thọ 

Thế).  

 3.2. Đợt 2 năm 2020 

 - Vacxin dại đạt được 30.350 liều, đạt 97,5% KH huyện giao. 

  - Vacxin THT trâu bò đạt được 6.775 liều đạt 81,6% KH huyện giao, vắc xin 

LMLM trâu bò đạt được 6.725 liều đạt 81,0% KH huyện giao.  

 - Vacxin lợn tiêm vacxin dịch tả lợn cổ điển và vacxin kép tụ huyết trùng 

phó thương hàn đạt được 17.370 liều, đạt 55,5 % KH huyện giao. 

 - Vacxin LMLM tiêm cho lợn đạt được 2.475 liều, đạt 35,5% KH huyện 

giao. 

 - Vắc xin cúm gia cầm được: 306.100 liều, đạt 80,2% KH huyện giao. Trong 

đó, có 02 xã có tỷ lệ tiêm thấp dưới 70% (Xuân Thịnh, Thọ Tiến). 

 * Đánh giá chung: Công tác phòng, chống dịch năm 2020 trên địa bàn huyện 

đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra dịch bệnh lớn; công tác tiêm 

phòng được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, đạt chỉ tiêu tỉnh giao, thuộc 

tốp đứng đầu tỉnh. Một số xã thực hiện tốt công tác tiêm phòng, đạt chỉ tiêu huyện 

giao như: Đồng Lợi, Thọ Tân, Thọ Vực, An Nông. 

 4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

 4.1. Tồn tại, hạn chế 

  - Năm 2020, mặc dù dịch bệnh được kiểm soát tuy nhiên trên địa bàn huyện 

vẫn ra dịch cúm gia cầm tại 02 xã (Vân Sơn, Thọ Sơn), tiêu hủy 9.307 con gia 

cầm, gây thiệt hại về kinh tế. 

  - Bệnh DTLCP xuất hiện trên địa bàn huyện từ tháng 5/2019, đến ngày 

13/3/2020 toàn huyện đã công bố hết bệnh DTLCP; buộc phải tiêu hủy 46.262 con 

lợn với tổng trọng lượng là 3.097.071,9 kg. Tuy nhiên từ ngày 20/10/2020 đến 

24/11/2020, toàn huyện đã công bố tái dịch bệnh DTLCP tại 04 xã (Đồng Thắng, 

Đồng Tiến, Dân Quyền và Thị trấn Nưa); đến ngày 18/12/2020 toàn huyện đã công 
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bố hết bệnh DTLCP, buộc phải tiêu hủy 540 con lợn với tổng trọng lượng là 

33.651 kg. 

 - Trong các đợt tiêm phòng, tỷ lệ tiêm phòng một số đối tượng chưa cao, bỏ 

sót nhiều gia súc, gia cầm trong diện tiêm dẫn đến dịch bệnh xảy ra. Cụ thể như 

Vắc xin tụ THT trâu bò có 04 xã tiêm thấp dưới 70% (Thị trấn Triệu Sơn, Thọ 

Tiến, Minh Sơn, Nông Trường); vắc xin cúm gia cầm có 04 xã tiêm đạt thấp dưới 

70% (Thị trấn Triệu Sơn, Hợp Lý, Thọ Tiến, Xuân Thịnh). 

  - Tại các xã, thị trấn công tác kiểm soát giết mổ còn nhiều hạn chế, nhất là 

các xã không có chợ, sản phẩm động vật lưu thông ra thị trường chưa được kiểm 

soát chặt chẽ, đây là một nguyên nhân làm lây lan và phát tán dịch bệnh. 

- Tình trạng người chăn nuôi tự ý tăng đàn, tái đàn lợn khi chưa đảm bảo các 

điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học diễn ra phổ biến dẫn đến tái phát bệnh 

DTLCP. 

  - Tình trạng chó và gia súc bị phản ứng sau tiêm phòng vẫn xuất hiện nhiều, 

cán bộ thú y còn lúng túng trong khâu xử lý. Tại một số xã vẫn xảy ra tình trạng 

gia súc bị phản ứng sau tiêm phòng dẫn đến ốm, chết như: Minh Sơn, An Nông, 

Đồng Tiến, Thị trấn Triệu Sơn, Khuyến Nông, Xuân Thọ, Thọ Tiến, Thọ Bình. 

  4.2. Nguyên nhân 

  - Huyện Triệu Sơn là huyện có tổng đàn chăn nuôi lớn, số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 

nhiều, giáp gianh với nhiều huyện do vậy việc kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. 

- Bệnh DTLCP chưa có vắc xin và thuốc điều trị, ngoài ra thời tiết diễn biến 

thất thường dẫn tới dịch bùng phát và lây lan trên diện rộng và kéo dài. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Chăn nuôi và Thú y 

tới người chăn nuôi chưa được sâu rộng và hiệu quả. Người dân tự ý tăng đàn, tái 

đàn không đảm bảo an toàn sinh học, dẫn đến dịch bệnh xảy ra và khó kiểm soát. 

- Tình trạng gia súc, gia cầm ốm chết chưa được người dân khai báo kịp thời, tự ý 

điều trị hoặc xuất bán dẫn tới chậm trễ trong việc bao vây và dập tắt dịch bệnh. 

- Công tác tiêm phòng vắc xin các loại gà thịt, vịt thịt thường đạt rất thấp do 

chu kỳ nuôi ngắn như gà, vịt thương phẩm nuôi chỉ 42- 45 ngày tuổi là xuất 

chuồng nên người chăn nuôi thường né tránh chấp hành tiêm phòng vắc xin nên 

không có bảo hộ với mầm bệnh dẫn tới bùng phát bệnh cúm gia cầm. Đồng thời, 

do trong nhiều năm qua không xảy ra dịch Cúm gia cầm nên đã xuất hiện tư tưởng 

chủ quan ở một số bộ phận người chăn nuôi dẫn đến không thực hiện tiêm phòng. 

- Hộ chăn nuôi chưa áp dụng chăn nuôi theo hướng : "cùng vào - cùng ra" mà 

còn chăn nuôi theo phương thức gối đàn, nhiều lứa tuổi nên công tác phòng, chống 

dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn.  

- UBND huyện có nhiều công văn hướng dẫn điều kiện tái đàn, tăng đàn. Tuy 

nhiên, UBND các xã, thị trấn chưa thực hiện giám sát chặt chẽ hoặc còn nể nang, 

chưa có biện pháp xử lý mạnh đối với các hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm 

phòng, tự ý tăng đàn, tái đàn khi chưa đủ điều kiện.  
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- Lực lượng thú huyện, xã, thị trấn mỏng, có xã có, có xã không, phải đi thuê 

mượn nên công tác kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, chi phí chi trả 

cho cán bộ thú y thấp nên chưa đáp ứng đủ yêu cầu phòng, chống dịch; vì vậy đợt cao 

điểm để tiêm phòng tại cơ sở gặp nhiều khó khăn trong việc huy động lực lượng. 

 - Do những năm trước đang lưu hành loại vi rút Cúm gia cầm A/H5N1 và sử 

dụng loại vắc xin Cúm gia cầm A/H5N1 chủng Re 6 nhưng nay xảy ra dịch 

Cúm gia cầm A/H5N6 nên buộc phải chuyển đổi sử dụng vắc xin.  

 II. Triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2021 

 1. Mục tiêu 

 Thực hiện nghiêm việc tiêm phòng bắt buộc với các chỉ tiêu: 

 - Tiêm vác xin dại cho đàn chó đạt 100% diện tiêm. 

 - Tiêm vác xin cho đàn trâu, bò đạt trên 90% diện tiêm. 

 - Tiêm vác xin dịch tả lợn đạt trên 70% diện tiêm. 

 - Tiêm vác xin cúm gia cầm đạt trên 90 % diện tiêm. 

 - Về thời gian tiêm: Bắt đầu từ ngày 01/3 đến ngày 20/3/2021. Yêu cầu 

100% các xã, thị trấn tiêm phòng trong khung thời gian của huyện. 

 - Hạn chế tối đa các trường hợp gia súc, gia cầm bị phản ứng sau tiêm 

phòng. 

 2. Nhiệm vụ, giải pháp 

 - Kiện toàn, nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo tiêm phòng, phòng chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm từ huyện tới xã. Rà soát, thống kê chính xác tổng đàn 

gia súc, gia cầm hiện có về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) 

trước ngày 25/02/2021 để Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu 

tiêm phòng đợt 1 năm 2021. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Luật Thú y, các 

văn bản về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm để 

người dân biết và chủ động tham gia. 

 - Xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo 

của tỉnh, huyện về công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

theo quy định. 

  - Các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn, 

không cho tái đàn, tăng đàn đối với các hộ chăn nuôi không đủ điều kiện chăn nuôi 

an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 04/11/2019 về việc tập trung chỉ 

đạo thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tái đàn lợn để phòng, chống 

bệnh DTLCP. Thực hiện nghiêm việc kê khai chăn nuôi trên địa bàn. 

  - Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát 

giết mổ tại các xã, thị trấn, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh tại cơ sở. 
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  - Các xã, thị trấn khi có hóa chất được cấp thì tổ chức đồng loạt, cùng thời 

điểm tiêm phòng triển khai phun hóa chất tiêu độc khử trùng, ngoài ra chủ động 

với nguồn hóa chất dự trữ của địa phương. Các xã phải dự trù kinh phí để chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Sau khi nhận hóa chất về thì phải sử dụng 

có hiệu quả và hoàn thiện hồ sơ phun hóa chất để nộp cho Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp trong vòng 01 tháng kể từ ngày được cấp hóa chất. 

  - Chấn chỉnh các hoạt động của hệ thống thú y cơ sở, chú trọng khắc phục 

những tồn tại bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh, báo cáo số liệu dịch 

bệnh theo đúng quy định, kịp thời. 

  - Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là 

các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện 

sớm, cảnh báo, xử lý dứt điểm khi có dịch bệnh mới được phát hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

Lê Phú Quốc 
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